
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2025
Đợt: KHOA XAY DUNG XET TN QUY 4 NAM 2025 (KHOA XAY DUNG XET TN QUY 4 NAM 2025)

Ngành: Kỹ thuật xây dựng (7580201)
Trang 1/1

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh Nơi
sinh Phái Lớp Khóa học ĐTB Xếp

loại ĐTBRL
XL
Rèn

luyện

Nợ
hồ
sơ

Nợ học
phí (VND)

Nợ đề
tài

NCKH
Dân tộc Quốc tịch

1 62134132 Nguyễn Thanh Quân 12/06/2002 Khánh
Hòa Nam 62.CNXD-

1 2020-2024 6.46 Trung
bình 75.83 Khá 1.380.000   Kinh Việt Nam

2 62133274 Nguyễn Quốc Thịnh 26/10/2002 Khánh
Hòa Nam 62.CNXD-

2 2020-2024 6.17 Trung
bình 71.29 Khá   Kinh Việt Nam

3 63130305 Nguyễn Đào Trường Giang 08/03/2003 Phú
Yên Nam 63.CNXD-

1 2021-2025 6.34 Trung
bình 79 Khá   Kinh Việt Nam

4 63135087 Trần Mai Phú 19/10/2003 Khánh
Hòa Nam 63.CNXD-

1 2021-2025 6.70 Trung
bình 70.29 Khá   Kinh Việt Nam

5 63133034 Lê Hoàng 18/02/2003 Nghệ
An Nam 63.CNXD-

2 2021-2025 6.97 Trung
bình 89.83 Tốt   Kinh Việt Nam

6 63132847 Nguyễn Hoàn Vũ 22/03/2003 Khánh
Hòa Nam 63.CNXD-

2 2021-2025 6.82 Trung
bình 65.14 Khá 1.380.000   Kinh Việt Nam

  Xếp loại: Xuất sắc: 0/6 (0 %); Giỏi: 0/6 (0 %); Khá: 0/6 (0 %); TB Khá: 0/6 (0 %); Trung bình: 6/6 (100 %); TB Yếu: 0/6 (0 %)
  Ngày 03 tháng 10 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH P. KH TÀI CHÍNH P. CT CHÍNH TRỊ &SV TRƯỞNG KHOA/VIỆN Người lập mẫu

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2025
Đợt: KHOA XAY DUNG XET TN QUY 4 NAM 2025 (KHOA XAY DUNG XET TN QUY 4 NAM 2025)

Ngành: Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7580201A)
Trang 1/1

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh Nơi
sinh Phái Lớp Khóa học ĐTB Xếp

loại ĐTBRL
XL
Rèn

luyện

Nợ
hồ
sơ

Nợ học
phí (VND)

Nợ đề
tài

NCKH
Dân tộc Quốc tịch

1 61130302 Nguyễn Hoàng Hiếu 16/05/2001 Khánh
Hòa Nam 61.XDCTGT 2019-2023 6.08 Trung

bình 73.71 Khá   Kinh Việt Nam

2 63133588 Huỳnh Phan Ngọc Cường 23/08/2003 Khánh
Hòa Nam 63.XDCTGT 2021-2025 6.60 Trung

bình 75 Khá 1.380.000   Kinh Việt Nam

3 63132175 Đỗ Anh Khôi 31/01/2003 Khánh
Hòa Nam 63.XDCTGT 2021-2025 6.69 Trung

bình 76.29 Khá   Kinh Việt Nam

  Xếp loại: Xuất sắc: 0/3 (0 %); Giỏi: 0/3 (0 %); Khá: 0/3 (0 %); TB Khá: 0/3 (0 %); Trung bình: 3/3 (100 %); TB Yếu: 0/3 (0 %)
  Ngày 03 tháng 10 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH P. KH TÀI CHÍNH P. CT CHÍNH TRỊ &SV TRƯỞNG KHOA/VIỆN Người lập mẫu

 


